
TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ

Stt HỌ TÊN HỌC SINH Nữ Số nhà Đường Tổ KP Phường Số điện thoại
LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI

1 Nguyễn Ngọc Thùy An 13 02 2008 1 64 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 0908932383 7/4 8/4
2 Phạm Vũ Minh Anh 22 06 2008 1 3 4 5 2 Bình Thọ 0985661623 7/4 8/4
3 Nguyễn Hồ Trúc  Anh 05 08 2008 1 68 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 0938606009 7/4 8/4
4 Trần Trọng Thế Anh 29 12 2008 50/12 Dân Chủ 13 3 Bình Thọ 0945264258 7/4 8/4
5 Trần Nhật Anh 18 03 2008 41/1 Thống Nhất 11 3 Bình Thọ 0909709375 7/4 8/4
6 Lê Gia Bảo 18 04 2008 76 Nguyễn Bá Luật 13 2 Bình Thọ 0903840323 7/4 8/4
7 Đinh Hồng Diệp 14 08 2008 1 2 Chân Lý 10 3 Bình Thọ 0907550984 7/4 8/4
8 Nguyễn Tiến Đạt 22 08 2008 18 6 2 Bình Thọ 0988881525 7/4 8/4
9 Hồ Hoàng Hải Đăng 19 01 2008 38 Hữu Nghị 6 3 Bình Thọ 0901094538 7/4 8/4

10 Nguyễn Văn Trọng  Đức 09 08 2008 186/7 Võ Văn Ngân 9 1 Bình Thọ 0918119928 7/4 8/4
11 Nguyễn Trần Hoàng Hải 11 01 2008 25 Einstein 5 4 Bình Thọ 0908230983 7/4 8/4
12 Lê Lữ Gia Hân 08 08 2008 1 60 Hữu Nghị 6 3 Bình Thọ 0989009652 7/4 8/4
13 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 10 09 2008 1 22 Đặng Văn Bi 4 Bình Thọ 0905639679 7/4 8/4
14 Phan Hoàng Ngọc  Hân 15 11 2008 1 32 Hàn Thuyên 4 3 Bình Thọ 0903325379 7/4 8/4
15 Vũ Hoàng Gia Huy 16 12 2008 38 4 7 2 Bình Thọ 0933935767 7/4 8/4
16 Phương Trần Gia Huy 18 11 2008 25 Einstein 5 4 Bình Thọ 0985933372 7/4 8/4
17 Trần Nhật  Huy 22 11 2008 50 Đặng Văn Bi 1 4 Bình Thọ 0918040262 7/4 8/4
18 Vũ Hoàng Song Huy 16 12 2008 38 4 7 2 Bình Thọ 0933935767 7/4 8/4
19 Võ Tấn Hưng 01 03 2008 53 Dân Chủ 8 2 Bình Thọ 0996610724 7/4 8/4
20 Lê Quỳnh Hương 17 09 2008 1 22 Hàn Thuyên 4 3 Bình Thọ 0778881975 7/4 8/4
21 Đặng Ngọc Hường 28 07 2008 41/24 Thống Nhất 11 3 Bình Thọ 0967538788 7/4 8/4
22 Nguyễn Quốc Hy 03 11 2008 31 6 9 2 Bình Thọ 0908677886 7/4 8/4
23 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 12 01 2008 11/2 1 8 2 Bình Thọ 0907751581 7/4 8/4
24 Nguyễn Đình Khôi 10 02 2008 53 Nguyễn Văn Bá 8 3 Bình Thọ 0907020077 7/4 8/4
25 Trần Hoàng Bảo Khôi 13 8 2008 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 3 Bình Thọ 0966030331 7/4 8/4
26 Tạ Thành Lân 23 07 2008 5/416 Bác Ái 5 4 Bình Thọ 0937375474 7/4 8/4
27 Nguyễn Hoàng  Long 23 04 2008 4 5 11 2 Bình Thọ 0979156678 7/4 8/4
28 Ngô Xuân Lộc 24 02 2008 8/1 Đặng Văn Bi 2 4 Bình Thọ 0903685661 7/4 8/4
29 Cao Hoàng Minh 16 08 2008 1/4C 7 6 2 Bình Thọ 0767108120 7/4 8/4
30 Nguyễn Như Thục My 21 05 2008 1 59/2 4 4 2 Bình Thọ 0981781951 7/4 8/4
31 Đào Khoa Nguyên 28 02 2008 27/12 11 10 1 Bình Thọ 0385934982 7/4 8/4
32 Ngô Minh Nhật 23 01 2008 57 Thống Nhất 3 3 Bình Thọ 0908687844 7/4 8/4
33 Nguyễn Bảo Phúc 11 01 2008 32/14 9 2 2 Bình Thọ 0903665926 7/4 8/4
34 Nguyễn Phước Minh Phương 27 10 2008 1 8/1 Đặng Văn Bi 4 Bình Thọ 0916361327 7/4 8/4
35 Nguyễn Phú Quý 14 03 2008 16 4 8 2 Bình Thọ 0918181487 7/4 8/4
36 Nguyễn Ngô Thy Quỳnh 17 01 2008 1 8/8/4 13 4 1 Bình Thọ 0913843552 7/4 8/4
37 Nguyễn Xuân  Tân 25 07 2008 264 Võ Văn Ngân 12 3 Bình Thọ 0903004354 7/4 8/4
38 Phạm Nguyễn Hồng Thi 04 11 2008 1 3 Hàn Thuyên 1 3 Bình Thọ 0902262111 7/4 8/4
39 Phan Anh  Thư 10 03 2008 1 7C/23 Einstein 5 4 Bình Thọ 0976227129 7/4 8/4
40 Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 15 01 2008 1 24/5 Đặng Văn Bi 2 4 Bình Thọ 0989949937 7/4 8/4
41 Lê Thảo  Uyên 11 08 2008 1 15 Thống Nhất 2 4 Bình Thọ 0908465435 7/4 8/4
42 Nguyễn Ngọc Tường Vi 12 05 2008 1 25 Nguyễn Bá Luật 11 2 Bình Thọ 0908617234 7/4 8/4
43 Dương Huỳnh Phương Vy 02 07 2008 1 11 Bác Ái 6 4 Bình Thọ 0944528635 7/4 8/4
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